Câu 5: Một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ tan của kết tủa:
1. Ảnh hưởng của ion chung
Ion chung là các ion có trong thành phần của kết tủa. Nếu thêm ion chung vào dung dịch bão hoà của kết tủa đó, tích số ion sẽ lớn hơn tích số tan nên cân bằng sẽ dịch chuyển về phía tạo thêm kết tủa, do đó làm giảm độ tan của kết tủa. Vì vậy để kết tủa hoàn toàn một ion nào đó thì khi tiến hành kết tủa người ta thường dùng dư thuốc thử và khi rửa kết tủa nên dùng nước rửa có chứa ion chung để giảm độ tan của kết tủa.
2. Ảnh hưởng của ion H+ và các chất tạo phức
Độ tan của kết tủa sẽ tăng lên nếu các ion của kết tủa tham gia vào các phản ứng với các chất khác có trong dung dịch. Người ta thường dùng khái niệm tích số điều kiện (ký hiệu là T') để kể đến ảnh hưởng của những phản ứng phụ đến độ tan của kết tủa.
3. Ảnh hưởng của nhiệt độ
Tích số tan chỉ là một hằng số ở một nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ thay đổi thì độ tan thay đổi. Sự thay đổi độ tan theo nhiệt độ có liên quan đến hiệu ứng nhiệt hoà tan. Đối với các chất khi hoà tan thu nhiệt tức là nhiệt độ giảm khi hoà tan thì độ tan tăng theo nhiệt độ.
Ví dụ: PbI2 có độ tan tăng khi đun nóng, độ tan của PbCl2 ở 1000C tăng gấp 25 lần so với ở 100C.
Những chất toả nhiệt khi hoà tan thì khi tăng nhiệt độ thì độ tan giảm.
Ví dụ: CaSO4.1/2 H2O ở 60 oC có độ tan gấp 3 lần ở 1000C.
4. Ảnh hưởng của kích thước hạt kết tủa
Cùng một lượng chất nhƣ nhau, kết tủa có kích thước càng nhỏ độ tan sẽ lớn hơn so với kết tủa có kích thước hạt lớn.
Ngoài ra, còn có những quá trình khác, ví dụ như quá trình chuyển từ tinh thể dạng này sang dạng khác bền hơn. Chẳng hạn, khi mới hình thành ZnS có cấu trúc tinh thể dạng β chưa hoàn chỉnh có tích số tan T = 2,5.10-22. Nhƣng sau một thời gian chuyển thành dạng α hoàn chỉnh hơn có tích số tan T = 1,6.10-24 nên độ tan nhỏ hơn.
5. Ảnh hưởng của dung môi
Thường phần lớn các chất vô cơ ít tan trong dung môi hữu cơ hơn trong nước do độ phân cực của dung môi hữu cơ nhỏ hơn độ phân cực của nước.
Ví dụ: CaSO4 tan khá trong nước (S = 7,8.10-3 mol/lít) nhƣng hầu nhƣ không tan trong rượu etylic. 
Vì vậy, trong trường hợp nếu kết tủa được tạo ra từ dung dịch nước có độ tan khá lớn thì cần thiết tiến hành kết tủa trong dung môi hữu cơ thích hợp.

Câu 6: Các phương pháp làm tăng tốc độ của phản ứng oxi hóa khử:
1/Tăng nhiệt độ
Ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vận tốc phản ứng rất lớn, cứ tăng nhiệt độ lên 100C thì vận tốc phản ứng tăng 2 – 3 lần, điều đó thành như qui luật. Do đó khi tăng nhiệt độ theo cấp số cộng, vận tốc phản ứng tăng theo cấp số nhân. Vì vậy, người ta gặp nhiều trường hợp mà phản ứng thực tế không xảy ra ở nhiệt độ phòng, nhưng khi đun nóng lại xảy ra với vận tốc khá lớn. Ví dụ như phản ứng: 5H2C2O4 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O + 10CO2 xảy ra khi định phân axit oxalic bằng permanganat, việc định phân phải tiến hành ở nhiệt độ 700C – 800C. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có thể làm phản ứng tiến triển nhanh bằng cách đun nóng dung dịch, vì nếu làm phản ứng tiến triển nhanh bằng cách đun nóng dung dịch thì có thể hoặc làm bay hơi một trong các chất tác dụng (ví dụ I2 khi xác định theo phương pháp iốt) hoặc các chất đó bị oxy hóa bởi oxy không khí (sự oxy hóa Fe2+ khi định phân dung dịch FeSO4 bằng permanganat).
2/Tăng nồng độ của các chất tác dụng và thay đổi [H+] 
Ví dụ phản ứng tiến triển chậm: 6KI + K2Cr2O7 + 7H2SO4 = 3I2 + 4K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O có thể làm tăng vận tốc bằng cách tăng nồng độ ion H+ hoặc I- trong dung dịch. Theo định luật tác dụng khối lượng, vận tốc của những phản ứng trong môi trường đồng thể tỷ lệ thuận với tích số nồng độ của các chất tác dụng, nồng độ của các chất này có lũy thừa bằng các hệ số tương ứng. Ví dụ như vận tốc của phản ứng: 2I- + H2O2 + 2H+ = I2 + H2O 
Theo định luật tác dụng khối lượng: v = K.[I-]2.[H2O2].[H+]2 
Nếu nồng độ của cả ba chất bằng nhau và bằng C thì ta có: v = K.C5 
Tuy nhiên, thí nghiệm chứng tỏ rằng trong thực tế vận tốc của phản ứng này không tỷ lệ với lũy thừa 5 của nồng độ, mà tỷ lệ với bình phương của nồng độ, nghĩa là: v = K.C2 
Những sự sai lệch với định luật khối lượng tương tự như thế còn thấy trong nhiều phản ứng oxy hoá - khử khác. Nguyên nhân của sự sai lệch là do những tính chất phức tạp trong tiến trình của các phản ứng oxy hoá - khử ấy. Sự trao đổi các điện tích thường xảy ra thành một vài giai đoạn kế tục nhau, đòi hỏi có một thời gian lâu hơn. Chất oxy hóa không thể nhận một lúc tất cả số electron có thể nhận mà chỉ một phần, chuyển về giá trị trạng thái thấp hơn và sau đó lại nhận
tiếp electron để trở về trạng thái hóa trị thấp hơn nữa … Ngoài ra có thể đƣợc giải thích bằng sự tồn tại của các giai đoạn trung gian chƣa biết của quá trình oxy hoá - khử.
3/Chất xúc tác
Chất xúc tác là những chất làm thay đổi tốc độ của phản ứng nhƣng không có mặt ở sản phẩm cuối cùng vì nó tham gia vào các giai đoạn trung gian và lại được tái sinh trong những giai đoạn cuối.
Ví dụ: mặc dù thế tiêu chuẩn của cặp S2O82-/2SO42- = +2,0V, lớn hơn thế tiêu chuẩn của cặp MnO4- + 8H+/Mn2+ (+1,51V) khá nhiều song nếu trong dung dịch chỉ có các ion S2O82- và Mn2+ thì phản ứng giữa chúng rất chậm, thực tế gần như không xảy ra. Nếu thêm vào dung dịch đó một lượng nhỏ muối bạc làm chất xúc tác thì phản ứng sẽ xảy ra rất nhanh.
4/Phản ứng cảm ứng 
Phản ứng cảm ứng là phản ứng một mình thì xảy ra rất chậm, nhưng tốc độ của nó được tăng lên khi đồng thời có một phản ứng nhanh khác xảy ra. Nguyên nhân, cơ chế của hiện tượng này chưa được giải thích một cách thống nhất. Tuy vậy, người ta thường cho rằng trong quá trình phản ứng có tạo nên những chất trung gian có tính oxy hóa hoặc khử mạnh hơn các chất ban đầu.
Ví dụ: Cromat CrO42- oxy hóa Mn(II) rất chậm, nhưng nếu có đồng thời H3AsO3 thì phản ứng giữa CrO42- và Mn2+ xảy ra khá nhanh, vì phản ứng oxy hóa H3AsO3 bằng cromat làm tăng tốc độ phản ứng giữa cromat và Mn2+.

Câu 7: Các ứng dụng của phức chất trong hóa phân tích
1. Phát hiện và xác định ion 
Trong hoá phân tích ngƣời ta thƣờng dựa vào những tính chất và những phản ứng đặc trưng để nhận biết và định lượng các ion. Nhiều ion chỉ ở dạng phức mới có những tính chất hoặc phản ứng đặc trưng.
Ví dụ: Định tính Al3+ bằng alizarin S trong môi trường kiềm (pH = 9); Sb5+ bằng rôdamin B trong môi trường HCl đậm đặc ở dạng muối nội phức màu tím đỏ hoa sen;... Hay ion Cu2+ tạo với NH3 thành ion phức Cu(NH3)42+ có màu xanh nước biển; ion Fe3+ tạo với SCN- thành phức Fe(SCN)3 cói màu đỏ máu, Ni2+ với dimetyldioxim thành phức màu hồng..., vậy có thể dùng NH3 , SCN-, dimetyldioxim... để nhận ra các ion trên...
Phức K4[Fe(CN)6] được dùng làm thuốc thử để nhận ra các ion Fe3+ và Cu2+
4Fe3+ + 3[Fe(CN)6]4- ⇌ Fe4[Fe(CN)6] ( màu xanh) 
2Cu2+ + [Fe(CN)6]4- ⇌ Cu2[Fe(CN)6] ( màu đỏ nâu)
Đôi khi còn có thể nhận ra các ion bằng phản ứng làm mất màu của một loại phức nào đó. Ví dụ để nhận biết F- có thể qua phản ứng làm mất màu đỏ của phức Fe(SCN)3
Fe(SCN)3 + 6F- ⇌ FeF63- ( không màu) + 3SCN
Hoặc Cu(NH3)42+ + 4CN- ⇌ Cu(CN)42- ( không màu)+ 4NH3
2. Che dấu
Phản ứng tạo phức cũng đƣợc dùng để che các ion gây cản trở cho phản ứng phân tích.
Ví dụ: Để nhận biết Co2+ bằng SCN- nếu có mặt ion Fe3+ thì sẽ bị cản trở bởi vì SCN- tạo với Fe3+ thành phức màu đỏ vì vậy phải che ion Fe3+ bằng F- trước khi thêm SCN-, như vậy Fe3+ tạo phức bền với F- thành FeF63-. Tìm Cd2+ bằng H2S khi có mặt Cu2+ ta phải che Cu2+ bằng cách dùng chất tạo phức là CN- 
3. Thay đổi cường độ các chất
Cần phải kể đến sự ảnh hưởng của sự tạo phức lên tính axit bazơ và tính oxy hóa-khử của hợp chất.
Ví dụ: Tính axit của H2C2O4 sẽ tăng lên nếu có Mg2+ vì ion này tạo phức với C2O42- 
Axit boríc sẽ mạnh lên nếu có mặt các rượu đa chức như glyxêrin hoặc manit bởi axít boríc tạo những axít phức với chúng là HBO2[C6H8(OH)6]2 hay HBO2[C3H5(OH)3]2. Các axít này mạnh hơn axít boríc nhiều. 
Vì vậy trong phân tích định lượng, khi định phân hỗn hợp HCl và H3BO3 thường người ta cho vào một ít glyxêrin và chuẩn độ với chỉ thị phenolphtalein.
Đối với chất oxy hóa và chất khử thì thƣờng thƣờng yếu đi khi có sự tạo phức bởi vì nồng độ của chúng bị giảm đi. Ví dụ ion Fe3+ mất hẳn khả năng oxy hóa ion I- đến I2 khi có ion F-. H2C2O4 bị giảm khả năng khử xuống khi có thừa axit molipden và MnO4- không oxy hóa được nó. 
Ngoài ra, phản ứng tạo phức được sử dụng để chuẩn độ các ion kim loại hoặc các anion tạo phức với ion kim loại, làm thuốc thử tạo phức màu trong phân tích đo quang, trong sắc ký, điện hoá...

Câu 8: Trình bày và cho biết điều kiện ứng dụng của định luật Bouguer-Lambert-Beer. Trình bày tóm tắt sơ đồ cấu tạo máy quan phổ UV-Vis
1/Nguyên tắc của phương pháp
Định luật Bouguer-Lambert-Beer “Khi đi qua hệ ( dung dịch màu ) một chùm photon đơn sắc thì mức độ hấp thụ của dung dịch màu tỷ lệ thuận với công suất chùm photon và nồng độ các phần tử hấp thụ”
I = I0.10-lC => I0/It = 10lc =>lg I0/I = lC= A (độ hấp thụ quang)
Đặt T = It/I0 : độ truyền qua => A = log 1/T = −log (IT / I0)
A = lC = k.C
Với ε gọi là hệ số hấp thụ phân tử (l.mol-1.cm-1) -> C: mol/l
Nếu  (1%, 1cm) gọi là hệ số hấp thụ riêng -> C: % (kl/tt) 
2/Điều kiện ứng dụng của định luật Lambert – Beer: 
- Chùm tia sáng phải đơn sắc 
- Dung dịch phải nằm trong khoảng nồng độ thích hợp 
- Dung dịch phải trong suốt (trừ chuẩn độ đo quang) 
- Chất phân tích phải bền trong dung dịch và bền dưới tác dụng của tia UV-Vis 
3/Sơ đồ máy 
[image: ]
Đèn hydrogen hay deuterium: cho bước sóng UV
Đèn Tungsten hay Wolframe: cho bước sóng Vis
Cuvette thạch anh: đo ở bước sóng UV và Vis
Cuvette thủy tinh (SiO2): đo ở bước sóng Vis
Có hai loại máy, máy một chum tia và máy hai chùm tia cho tính ưu việt trong thực hiện phép đo tiện lợi và nhanh chóng hơn
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